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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Huyền. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và bà Đoàn Hải Yến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tham 

gia phiên tòa: Ông Phạm Thanh Tùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 06 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

28/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 27/2021/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:  

Lê Thuận T, sinh ngày 02 tháng 10 năm 1999, tại tỉnh Thái Bình; Nơi 

ĐKHKTT: Thôn T, xã H, huyện V, tỉnh Thái Bình; Nơi cư trú: thôn P 1, xã X, 

huyện V, tỉnh Thái Bình; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; trình độ học vấn: lớp 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con 

ông: Lê Trung Th và bà: Bùi Thị L; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 12/01/2021, hiện đang tạm giam tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa , nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng giữa năm 2019, Lê Thuận T sử dụng điện thoại thông minh nhãn 

hiệu Xiaomi Mi 8 cài đặt ứng dụng Zalo và đăng nhập tài khoản Zalo tên “XT” 

đăng ký bằng số điện thoại 0838281889 của T, mật khẩu “t1102”, khoảng tháng 

6 năm 2020, Lê Thuận T đăng ký thêm tài khoản Zalo tên “TX” bằng số điện 

thoại 0818668611 của T, mật khẩu “t1102”. Ngoài ra, Lê Thuận T có đăng ký, 

sử dụng các tài khoản gmail là “larvatobe@gmail,com” và tsieudz@gmail.com 

đều có mật khẩu là “thanh1102”. Quá trình sử dụng điện thoại, Lê Thuận T tham 

mailto:thanhsieudz@gmail.com
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gia nhiều nhóm trên mạng xã hội khác nhau, trong đó có nhóm Zalo có tên là 

“Bầy trâu già”. Nhóm Zalo “Bầy trâu già” có 24 tài khoản thành viên, trong đó 

Lê Thuận T sử dụng 02 tài khoản Zalo “TX” và “XT” để tham gia; 22 tài khoản 

thanh viên còn lại không xác định được là ai. Khi tham gia các nhóm trên mạng 

xã hội, T xem và tải một số hình ảnh và video nội dung khiêu dâm về điện thoại 

di động Xiaomi Mi 8 của mình. Từ đầu năm 2020, T dùng tài khoản Zalo “XT” 

và “TX” chia sẻ 84 ảnh và 44 đoạn video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy (dung 

lượng 0,4115GB) lên nhóm “Bầy Trâu Già” để các thành viên khác trong nhóm 

xem. Ngoài ra, T còn tải 02 đoạn phim có nội dung khiêu dâm (dung lượng 

1,7078 GB) từ điện thoại di động của mình lên thư mục “Nét” trên Google Drive 

của tài khoản Gmail “larvatobe@gmail,com” có đường dẫn (link): 

https://drive.google.com/drive/folders/10YZgCCllweJkSxwwJiSnVPy8z_fXMQ

X6p. Ngày 11/3/2020 T sao chép đường liên kết dẫn tới thư mục “Nét” nêu trên, 

sử dụng tài khoản Zalo “XT” chia sẻ đường liên kết đó vào nhóm Zalo “Bầy trâu 

già”; các thành viên trong nhóm khi nhấn vào đường liên kết sẽ xem được nội 

dung trong thư mục “Nét”. Khi chia sẻ lên nhóm Zalo, T sử dụng điện thoại 

Xiaomi Mi 8 có kết nối Interrnet (kết nối bằng mạng wifi tại gia đình và mạng di 

động 3G,4G). Tổng số lượng mà Lê Thuận T đã lưu trữ nhằm chia sẻ, phổ biến 

cho người khac trong nhóm Zalo “Bầy trâu già” bao gồm 84 hình ảnh và 44 

đoạn video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy có dung lượng 0,4115GB và 02 

đoạn phim có dung lượng là 2,1193GB. Sau khi nhận được nguồn tin của Cục 

An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ 

Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh. Tại cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, Lê Thuận T đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quản lý 

của Lê Thuận T 01 điện thoại nhãn hiệu Xiaomi Mi 8 màu trắng, loại hai sim hai 

sóng, có số IMEI 1 là 862756043859630, số IMEI 2 là 862756043859648. Cơ 

quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành đăng nhập tài khoản Zalo, gmail 

theo tên, mật khẩu mà Lê Thuận T cung cấp trên điện thoại, sao chép những 

hình ảnh, đoạn phim mà Lê Thuận T chia sẻ lên nhóm Zalo “Bầy trâu già”; kiểm 

tra tài khoản gmail “larvatobe@gmail,com” quản lý, sao chép 2 đoạn video 

trong thư mục “Nét” mà Lê Thuận T chia sẻ lên nhóm “Bầy trâu già”. Ngoài ra 

Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ 

Công an còn cung cấp cho Cơ quan điều tra 01 đĩa CD chứa 23 hình ảnh có nội 

dung khiêu dâm mà Lê Thuận T đã đăng lên kho lưu trữ trực tuyến Google 

driver của tài khoản t sieudz@gmail.com của T, có dung lượng 0,0946GB, T 

khai nhận mục đích để xem, không nhằm mục đích phổ biến cho người khác.  

Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm và công văn trả lời số 

253/KTM-ANM ngày 07/2/2021 của Ban khai thác hạ tầng mạng Tổng công ty 

hạ tầng mạng cung cấp thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0838281889 và 

0818668611 là của Lê Thuận T và cung cấp bản kê chi tiế cuộc gọi đi, gọi đến 

tin nhắn của 02 số điện thoại trên. 

https://drive.google.com/drive/folders/10YZgCCllweJkSxwwJiSnVPy8z_fXMQX6p.%20Ng�y%2011/3/2020
https://drive.google.com/drive/folders/10YZgCCllweJkSxwwJiSnVPy8z_fXMQX6p.%20Ng�y%2011/3/2020
mailto:t%20sieudz@gmail.com
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Kết luận giám định số 01/KLGD ĐT-PC09 ngày 07/01/2021 của Sở văn 

hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình kết luận: “Trong USB (ký hiệu M1) có 00 

ảnh và 02 đoạn phim có nội dung khiêu dâm, đồi trụy”; “Trong USB (ký hiệu 

M2) có 84 ảnh và 44 đoạn phim (thư mục TX có 16 ảnh và 02 đoạn phim; thư 

mục XT có 68 ảnh và 42 đoạn phim) có nội dung khiêu dâm, đồi trụy”; “Trong 

đĩa CD (ký hiệu M3) có 23 ảnh và 00 đoạn phim có nội dung khiêu dâm, đồi 

trụy”. 

Kết luận giám định số 03/KLGD ĐT-PC09 ngày 08/01/2021 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình kết luận:  

- Dữ liệu thư mục “USB M1” trong USB gửi giám định có dung lượng là: 

1,7078 Gigabyte (GB); 

- Dữ liệu thư mục “USB M2” trong USB gửi giám định có dung lượng là: 

0,4115 Gigabyte (GB)”; 

- Dữ liệu thư mục “CD M3” trong USB gửi giám định có dung lượng là: 

0,0046 Gigabyte (GB)”; 

Tổng dung lượng dữ liệu của 03 (ba) thư mục “USB M1”, “USB M2” và 

“CD M3” trong USB gửi giám định là 2,1239 Gigabyte (GB). 

Tại cơ quan điều tra, Lê Thuận T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên phù hợp với tài liệu chứng cứ đã thu thập được.  

Cáo trạng số 29/CT-VKSTPTB ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình truy tố bị cáo Lê Thuận T về tội “Truyền bá 

văn  hóa phẩm đồi trụy” theo điểm g khoản 2 Điều 326 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa , đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 

Bình giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

* Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Thuận T phạm tội “Truyền bá văn  hóa 

phẩm đồi trụy”;  

* Về hình phạt: Áp dụng điểm g, khoản 2 Điều 326; điểm s khoản 1, Điều 

51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật hình sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thuận T mức án từ 03 năm 

đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 12/01/2021. 

* Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự:  

- Tịch thu hóa giá sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Xiaomi Mi 8 màu trắng của Lê Thuận T dùng để đăng tải các ảnh, video lên nhóm 

zalo “Bầy trâu già”. 

- Trả lại cho bị cáo: 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Lê Thuận T số 

152248056 cấp ngày 19/03/2014. 
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Bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình đã truy tố và không có ý kiến tranh luận đối với luận tội của 

Kiểm sát viên. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo thành công dân có ích cho xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về căn cứ kết tội: Từ đầu năm 2020 tại chỗ ở của Lê Thuận T tại thôn 

PT1, xã XH, huyện VT, tỉnh Thái Bình, Lê Thuận T có hành vi sử dụng 02 tài 

khoản zalo “TX” và “XT” để tham gia nhóm zalo tên “Bầy trâu già”, chia sẻ, 

phổ biến 84 ảnh và 44 đoạn video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy có dung 

lượng 0,4115 GB; ngày 11/3/2021 T chia sẻ 02 đoạn phim có dung lượng 

1,7078 GB lưu trữ trên thư mục “Nét” trong Google driver. Tổng dung lượng 

các video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy T chia sẻ nhóm zalo tên 

“Bầy trâu già” là 2,1193 GB. Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

trên, lời khai của bị cáo còn phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án như: Biên bản niêm phòng đồ vật, tài liệu bị tạm giữ; Biên bản sao lưu 

dữ liệu điện tử do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình lập ngày 

06/11/2020; Công văn số 58/STTTT-TTBCXB ngày 19/01/2021 của Sở Thông 

tin truyền thông tỉnh Thái Bình. Hành vi của bị cáo Lê Thuận T đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” quy định tại điểm g khoản 2 Điều 

326 Bộ luật hình sự. 

Điều 326 quy định: “1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận 

chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc 

hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác 

truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

 … 

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

năm đến 10 năm: 

 … 



5 

 

 g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương 

tiện điện tử để phạm tội; 

 …” 

[3] Về tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Hành vi 

phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, 

xâm phạm vào thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm suy đồi về mặt đạo đức, ảnh 

hưởng đến sự lành mạnh của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Xét tính chất mức 

độ của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tù có 

thời hạn tương xứng với hậu quả của hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra và cần 

phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê 

Thuận T có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo T có 

thái độ khai báo thành khẩn nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và không phải chịu tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự nào.  

 [5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo chưa có công ăn việc làm, đang còn 

phụ thuộc vào gia đình, việc bị cáo chia sẻ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 

không nhằm mục đích vụ lợi, kiếm lời, vì vậy không áp dụng hình phạt bổ sung 

là phạt tiền đối  với bị cáo. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Mi 8 màu trắng thu giữ 

của bị cáo, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai dùng điện thoại vào 

việc phạm tội nên cần tịch thu hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước.  

- Trả lại cho bị cáo 01 chứng minh nhân dân mang tên Lê Thuận T. 

[7] Về các vấn đề khác: Đối với các thành viên khác trong nhóm Zalo 

“Bầy trâu già”, tại Văn bản số 1475/A05-P5 ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Cục 

An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an 

(A05) trả lời công văn số 1827/PC02-DD5 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc hỗ trợ cung cấp thông tin 

của 24 tài khoản trong nhóm Zalo “Bầy trâu già” thể hiện: Cục A05 không xác 

định được thông tin cá nhân của các thành viên trong nhóm Zalo tên “Bầy trâu 

già”, do vậy cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.      

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 326, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 50 Bộ luật hình sự;  
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Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự; các điều 106, 136, 331 và 333 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Thuận T phạm tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. 

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê Thuận T 03 (ba) năm tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt, tạm giam 12/01/2021.  

3. Về xử lý vật chứng và các vấn đề khác:  

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Xiaomi Mi 8 màu trắng của bị cáo Lê Thuận T 

- Trả lại 01 chứng minh thư nhân dân số 152248056 cấp ngày 19/03/2014 

do Công an tỉnh Thái Bình cấp, mang tên Lê Thuận T. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình và Chi cục thi hành án dân sự huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ngày 19 

tháng 05 năm 2021 ). 

4.Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (23/7/2021). 

Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái Bình; 

- Lưu hồ sơ vụ án; VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Huyền 
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Nơi nhận:  

- Bị cáo; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an 

huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái Bình; 

- Lưu hồ sơ vụ án; VP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Huyền 

 

 

 


